
[bookmark: _GoBack]2. TOÀN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯỚNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN
(Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng)
1. NHẬN BIẾT
Câu 1: Toàn cầu hóa kinh tế là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới về
    A. sản xuất, thương mại, tài chính.	B. thương mại, tài chính, giáo dục.
    C. tài chính, giáo dục và chính trị.	D. giáo dục, chính trị và sản xuất.
Câu 2: Khu vực hóa kinh tế là liên kết kinh tế - thương mại giữa
   A. những khu vực có sự gần gũi nhau.	B. những nước cùng trình độ phát triển.
   C. các nước có sự tương đồng với nhau.	D. các nhóm nước có quan hệ với nhau.
Câu 3: Toàn cầu hóa là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới không phải về
    A. kinh tế.	B. văn hóa.	C. khoa học.	D. chính trị.
Câu 4: Tổ chức nào sau đây tham gia và chi phối trên 95% hoạt động thương mại toàn cầu?
    A. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).	B. Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
    C. Ngân hàng thế giới (WBG).	D. Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).
Câu 5: Tính đến năm 2020, tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã có bao nhiêu quốc gia thành viên?
A. 150.           		B. 154.               	 C. 160.                 		  D. 164.
Câu 6: Sự ra đời của tổ chức nào sau đây là biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế?
A. Liên minh châu Âu (EU).
B. Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
D. Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).
Câu 7: Sự ra đời của tổ chức nào sau đây là biểu hiện của khu vực hóa kinh tế?
A. Ngân hàng thế giới (WBG).
B. Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
D. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Câu 8: Sự ra đời của tổ chức nào sau đây là biểu hiện của khu vực hóa kinh tế?
    A. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).	B. Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
    C. Ngân hàng thế giới (WBG).	D. Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).
Câu 9: Sự ra đời của tổ chức nào sau đây là biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế?
A. Ngân hàng thế giới (WBG).
B. Liên minh châu Âu (EU).
C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
D. Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).
2. THÔNG HIỂU
Câu 1: Hệ quả của toàn cầu hóa kinh tế là
A. Nhiều tổ chức khu vực được hình thành.
B. Bổ sung các nguồn lực của mỗi quốc gia.
C. Thúc đẩy chuyên môn hóa, hợp tác hóa.
D. Giảm sức ép từ các quốc gia ngoài khu vực.
Câu 2: Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực trên thế giới thường được thành lập bởi các quốc gia có
    A. chung mục tiêu và lợi ích phát triển.	B. sự phát triển kinh tế - xã hội đồng đều.
    C. tổng thu nhập quốc gia tương tự nhau.	D. lịch sử phát triển đất nước giống nhau.
Câu 3: Thách thức to lớn của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển là
    A. tự do hóa thương mại được mở rộng.	B. gây áp lực với tự nhiên, môi trường.
    C. hàng hóa có cơ hội lưu thông rộng rãi.	D. các quốc gia đón đầu công nghệ mới.
Câu 4: Các tổ chức liên kết kinh tế đặc thù trên thế giới thường được thành lập bởi các quốc gia có
A. nét tương đồng về địa lí, văn hóa, xã hội.	B. sự phát triển kinh tế - xã hội đồng đều.
    C. tổng thu nhập quốc gia tương tự nhau.		D. lịch sử phát triển đất nước giống nhau.
Câu 5: Biểu hiện nào sau đây không phải của toàn cầu hóa kinh tế?
    A. Thương mại thế giới phát triển mạnh.		B. Các công ty đa quốc gia có vai trò lớn.
    C. Thị trường tài chính quốc tế mở rộng.		D. Các quốc gia gần nhau lập các tổ chức.
Câu 6: Biểu hiện của thương mại thế giới phát triển mạnh là
A. mạng lưới liên kết tài chính toàn cầu mở rộng toàn thế giới.
B. đầu tư nước ngoài tăng rất nhanh, nhất là lĩnh vực dịch vụ.
C. thương mại điện tử có những bước phát triển mạnh mẽ.
D. các công ti xuyên quốc gia hoạt động với phạm vi rất rộng.
Câu 7: Biểu hiện của việc tăng cường áp dụng các tiêu chuẩn toàn cầu là
A. mạng lưới liên kết tài chính toàn cầu được mở rộng.
B. các tiêu chuẩn thống nhất áp dụng trên nhiều lĩnh vực.
C. vai trò của Tổ chức Thương mại thế giới ngày càng lớn.
D. các công ti xuyên quốc gia hoạt động với phạm vi rộng.
Câu 8: Biểu hiện của các giao dịch quốc tế tài chính tăng nhanh là
A. các tiêu chuẩn toàn cầu ngày càng được áp dụng rộng rãi.
B. đầu tư nước ngoài tăng rất nhanh, nhất là trong dịch vụ.
C. vai trò của Tổ chức Thương mại thế giới ngày càng lớn.
D. các công ti xuyên quốc gia hoạt động với phạm vi rộng.
Câu 9: Đặc điểm nào sau đây không đúng với các công ty đa quốc gia?
    A. Khai thác nền kinh tế các nước thuộc địa.	B. Sở hữu nguồn của cải vật chất lớn.
    C. Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng.	D. Phạm vi hoạt động ở nhiều quốc gia.
Câu 10: Một trong những biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế là
A. trao đổi học sinh, sinh viên thuận lợi giữa nhiều nước.
B. tăng cường hợp tác về văn hóa, văn nghệ và giáo dục.
C. đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn hóa giữa các dân tộc.
D. Mạng lưới tài chính toàn cầu phát triển nhanh chóng.
Câu 11: Hệ quả quan trọng nhất của toàn cầu hóa kinh tế là
    A. đẩy nhanh đầu tư.	B. xóa đói giảm nghèo.
   C. giao lưu, học tập.	D. thúc đẩy sản xuất.
Câu 12: Hệ quả tiêu cực của toàn cầu hóa kinh tế là
A. tăng cường sự hợp tác quốc tế nhiều mặt.	B. đẩy nhanh đầu tư, làm sản xuất phát triển.
    C. gia tăng nhanh khoảng cách giàu nghèo.	 D. thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Câu 13: Tác động tích cực của của toàn cầu hóa không phải là
A. tăng cường sự hợp tác về kinh tế và văn hóa giữa các nước.
B. đẩy nhanh đầu tư và khai thác triệt để khoa học, công nghệ.
C. thúc đẩy sản xuất phát triển và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
D. thúc đẩy quá trình đô thị hóa tự phát ở nước đang phát triển.
Câu 14: Phát biểu nào sau đây không đúng về xu hướng toàn cầu hóa?
A. Quá trình liên kết giữa các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt.
B. Nhiều tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành.
C. Có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của kinh tế - xã hội thế giới.
D. Liên kết giữa các quốc gia từ nền kinh tế đến văn hóa, khoa học.
Câu 15: Khu vực hóa kinh tế không dẫn đến
A. tăng cường tự do hóa thương mại ở trong khu vực.
B. thúc đẩy quá trình mở cửa thị trường các quốc gia.
C. tăng cường quá trình toàn cầu hóa kinh tế thế giới.
D. xung đột và cạnh tranh giữa các khu vực với nhau.
Câu 16: Các công ty đa quốc gia có đặc điểm nào sau đây?
A. Số lượng có xu hướng ngày càng giảm.		B. Phạm vi hoạt động trong một khu vực.
C. Góp phần liên kết các quốc gia lại với nhau.		D. Chi phối hoạt động chính trị của nhiều nước.
Câu 17: Hệ quả quan trọng nhất của khu vực hóa kinh tế là
A. tăng trưởng và phát triển kinh tế khu vực.	
B. tăng cường tự do hóa thương mại khu vực.
C. đầu tư phát triển dịch vụ và du lịch khu vực.
     D. mở cửa thị trường các quốc gia trong khu vực.
Câu 18: Biểu hiện nào sau đây không thuộc toàn cầu hóa kinh tế?
A. Các dòng hàng hóa - dịch vụ tự do di chuyển.	
	B. Giao dịch thương mại quốc tế tăng nhanh.
    C. Áp dụng rộng rãi nhiều tiêu chuẩn toàn cầu.	
    D. Các tổ chức liên kết khu vực được ra đời.
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A. Các hợp tác trong khu vực ngày càng đa dạng.
B. Các hợp tác song phương, đa phương trở nên phổ biến.
C. Nhiều tổ chức khu vực trên thế giới được hình thành.
D. Thu hẹp phạm vi hoạt động của các công ty xuyên quốc gia.
Câu 20: Biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế là
A. Các hợp tác trong khu vực ngày càng đa dạng.
B. Nhiều tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành.
C. Gia tăng số lượng hiệp ước, nghị định và tiêu chuẩn toàn cầu.
D. Hiệp định về kinh tế, chính trị, môi trường khu vực được kí kết.
Câu 21: Ý nào sau đây không đúng với biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế?
A. Các công ty xuyên quốc gia ngày càng mở rộng phạm vi hoạt động.
B. Mạng lưới tài chính toàn cầu phát triển nhanh và có nhiều thuận lợi.
C. Nhiều tổ chức kinh tế thế giới được hình thành, ngày càng mở rộng. 
D. Các hợp tác trong khu vực ngày càng đa dạng và có nhiều hình thức.
Câu 22: Ý nào sau đây là hệ quả của khu vực hóa kinh tế?
A. Làm xuất hiện mạng lưới liên kết toàn cầu.
B. Tạo vị thế của khu vực trên trường quốc tế.
C. Tạo cơ hội trao đổi công nghệ trên toàn thế giới.
D. Tăng ảnh hưởng giữa các quốc gia trên toàn thế giới.
Câu 23: Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực hình thành không phải do sự liên kết các quốc gia có
A. nét tương đồng về địa lí.			B. chung mục tiêu phát triển.
C. sử dụng đồng tiền chung.			D. nét tương đồng về văn hóa.
Câu 24: Toàn cầu hóa kinh tế có biểu hiện nào dưới đây?
A. Tăng trị giá nhập khẩu dịch vụ.			B. Tăng trị giá xuất khẩu hàng hóa.
C. Tăng nhanh thương mại quốc tế.		D. Tăng nhanh thương mại nội địa.
Câu 25: Biểu hiện của khu vực hóa kinh tế là
A. Hoạt động thương mại thế giới ngày càng tự do hơn.
B. Mạng lưới liên kết tài chính toàn cầu ngày càng mở rộng.
C. Gia tăng số lượng hiệp ước, nghị định và tiêu chuẩn toàn cầu.
D. Hiệp định về kinh tế, chính trị, môi trường khu vực được kí kết.
3. VẬN DỤNG
Câu 1: Các hoạt động nào sau đây thu hút mạnh mẽ nhất nguồn đầu tư nước ngoài?
    A. Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.	B. Nông nghiệp, thủy lợi, giáo dục.
    C. Văn hóa, giáo dục, công nghiệp.	D. Du lịch, công nghiệp, giáo dục.
Câu 2: Đặc trưng của các công ty đa quốc gia là
A. thúc đẩy thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế.
B. phát triển nguồn nhân lực trên khắp toàn cầu.
C. quốc tế hóa, mở rộng hoạt động cấp toàn cầu.
D. thúc đẩy chuyển giao công nghệ toàn thế giới.
Câu 3. Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực trên thế giới được hình thành chủ yếu do nguyên nhân nào dưới đây?
	A. Các nước có nét tương đồng về lịch sử phát triển.
B. Chịu sức ép cạnh tranh và có sự phát triển không đều.
    C. Các quốc gia có chung mục tiêu và lợi ích phát triển.
    D. Tổng thu nhập quốc dân tương tự nhau giữa các quốc gia. 
Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng với các thách thức do toàn cầu hóa kinh tế gây ra?
A. Phải làm chủ được các ngành kinh tế mũi nhọn.
B. Môi trường bị suy thoái trong phạm vi toàn cầu.
C. Áp dụng ngay thành tựu khoa học vào phát triển.
D. Gia tăng sự phụ thuộc về kinh tế giữa các nước.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng với lợi ích do khu vực hóa kinh tế mang lại?
A. Thúc đẩy quá trình mở cửa thị trường của các quốc gia.
B. Tạo lập những thị trường chung của khu vực rộng lớn.
C. Gia tăng sức ép cho mỗi quốc gia về tính tự chủ kinh tế.
D. Tăng cường thêm quá trình toàn cầu hóa kinh tế thế giới.
Câu 5: Vấn đề chủ yếu cần giải quyết của các quốc gia trong liên kết kinh tế khu vực là
    A. tự chủ về kinh tế và quyền lực quốc gia.	B. hợp tác thương mại, sản xuất hàng hóa.
    C. trao đổi hàng hóa và mở rộng thị trường.	D. đào tạo nhân lực và bảo vệ môi trường.
Câu 6: Hệ quả tích cực của khu vực hóa kinh tế không phải là
A. thúc đẩy sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.
B. tăng cường tự do hóa thương mại trong khu vực.
C. góp phần bảo vệ lợi ích kinh tế nước thành viên.
D. tăng cường sự phụ thuộc giữa các nước với nhau.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng với vai trò của các công ti đa quốc gia?
    A. Hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau.	B. Sở hữu nguồn của cải vật chất rất lớn.
    C. Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng.	D. Phụ thuộc nhiều vào chính phủ các nước.
Câu 8: Các nước đang phát triển phụ thuộc vào các nước phát triển ngày càng nhiều về
    A. thị trường.	B. lao động.
    C. nguyên liệu.	D. vốn, khoa học kĩ thuật - công nghệ.
Câu 9: Động lực thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực là
A. tạo lập được một thị trường chung rộng lớn, ổn định.
B. sự tự do hoá thương mại giữa các nước thành viên.
C. sự tự do hoá đầu tư dịch vụ trong phạm vi khu vực.
D. sự hợp tác, cạnh tranh giữa các quốc gia thành viên.
Câu 10: Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực vừa hợp tác, vừa cạnh tranh không phải để
    A. thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế.	B. tăng cường đầu tư dịch vụ giữa các khu vực.
    C. hạn chế khả năng tự do hóa thương mại.	D. bảo vệ lợi ích kinh tế các nước thành viên.
Câu 11: Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu hướng tất yếu, dẫn đến
A. sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế.
B. sự liên kết giữa các nước phát triển với nhau
C. các nước đang phát triển gặp nhiều khó khăn.
D. ít phụ thuộc lẫn nhau hơn giữa các nền kinh tế.
Câu 12: Thương mại thế giới hiện nay có đặc điểm nổi bật là
A. thương mại điện tử phát triển do tác động cách mạng 4.0.
B. giá trị thương mại toàn cầu chiếm tỉ trọng nhỏ trong GDP.
C. EU là tổ chức có vai trò lớn nhất trong ngành thương mại.
D. các nước đang phát triển chiếm tỉ trọng lớn của thế giới.
Câu 13: Biểu hiện của thị trường tài chính quốc tế phát triển nhanh là
    A. triệt tiêu các ngân hàng nhỏ kém hiệu quả.	B. sự sát nhập của các ngân hàng lại với nhau.
    C. sự kết nối giữa các ngân hàng lớn với nhau.	D. tăng phụ thuộc của các ngân hàng với nhau.
Câu 14: Sản xuất máy bay Bô-ing là kết quả của 650 công ty thuộc 30 nước. Điều này nói lên đặc điểm chủ yếu nào của thế giới hiện nay?
A. Có sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia.
B. Sự phân công lao động quốc tế ngày càng sâu.
C. Tác động cách mạng khoa học và công nghệ.
D. Vai trò các công ty đa quốc gia ngày càng lớn.
Câu 15: Khu vực hóa kinh tế không đem lại hệ quả nào sau đây?
A. Tạo động lực thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế khu vực.
B. Tạo lập một thị trường sản xuất và tiêu dùng rộng lớn. 
C. Tăng sức ép và sự phụ thuộc từ các nước ngoài khu vực.
D. đẩy mạnh hợp tác, nâng cao trình độ khoa học – công nghệ.
Câu 16: Muốn có sức cạnh tranh kinh tế mạnh các nước đang phát triển cần phải
   A. bãi bỏ hoàn toàn hàng rào thuế quan.	B. làm chủ ngành công nghệ mũi nhọn.
   C. đón đầu được các công nghệ hiện đại.	D. đa phương hóa trong quan hệ quốc tế.
Câu 17. Các nước tham gia vào quá trình toàn cầu hóa để
A. Bảo vệ độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia. 
B. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp và chuyển giao công nghệ.
C. Đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững.
D. Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
4. VẬN DỤNG CAO
Câu 1: Các nước nhận đầu tư có cơ hội để
    A. tận dụng các lợi thế tài nguyên.	B. sử dụng đất đai, lao động giá rẻ.
    C. thu hút vốn, tiếp thu công nghệ.	D. sử dụng ưu thế thị trường tại chỗ.
Câu 2: Các nước đi đầu tư có cơ hội để
   A. thu hút vốn, tiếp thu các công nghệ mới.	B. thu hút các bí quyết quản lý kinh doanh.
    C. giải quyết việc làm và đào tạo lao động.	D. tận dụng lợi thế về lao động, thị trường.
Câu 3: Sự phát triển của thương mại thế giới là động lực chính của
    A. thay đổi cơ cấu ngành sản xuất.	B. tăng trưởng kinh tế các quốc gia.
    C. phân bố sản xuất trong một nước.	D. tăng năng suất lao động cá nhân.
Câu 4. Sự hợp tác giữa các công ty thuộc nhiều quốc gia khác nhau đã tạo nên một sản phẩm đó là biểu hiện của
A. sự lũng đoạn kinh tế của các công ti xuyên quôc gia.
     B. sự phân công lao động quốc tế ngày càng rộng và sâu.
C. sự phụ thuộc lẫn nhau về khoa học công nghệ.
D. xu hướng khu vực hóa kinh tế ngày càng phổ biến.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng với tác động của toàn cầu hóa đến các nước đang phát triển?
A. Tạo điều kiện chuyển giao các thành tựu mới về khoa học công nghệ.
B. Tạo cơ hội để các nước thực hiện việc đa phương hóa quan hệ quốc tế.
C. Tạo cơ hội để các nước nhận công nghệ mới từ các nước phát triển cao.
D. Tạo điều kiện để xuất khẩu các giá trị văn hóa sang các nước phát triển.
Câu 6: Nguyên nhân hình thành các tổ chức liên kết kinh tế khu vực trên thế giới chủ yếu là do sự
A. phát triển không đều và sự hợp tác phát triển của các khu vực trên thế giới.
B. phát triển không đều và sức ép cạnh tranh trong các khu vực trên thế giới.
C. phát triển đồng đều và sự hợp tác phát triển của các khu vực trên thế giới.
D. phát triển đồng đều và sức ép cạnh tranh trong các khu vực trên thế giới.
Câu 7: Các nước tham gia vào quá trình toàn cầu hóa nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?
A. Bảo vệ được độc lập chủ quyền và an ninh của quốc gia.
B. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp và chuyển giao công nghệ.
C. Đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững.
D. Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Câu 8. Toàn cầu hóa gây áp lực nặng nề đối với tự nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do
A. Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác triệt để hơn.
B. Vai trò của các ngành công nghiệp truyền thống ngày càng suy giảm.
C. Các ngành điện tử – tin học, công nghệ sinh học ngày càng phát triển.
D. Công nghệ hiện đại được áp dụng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội.
Câu 9. Cho bảng số liệu sau:
GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ, GDP CỦA THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 2000 - 2020
                                                                                                        (Đơn vị: Tỉ USD)
	            Năm
Tiêu chí
	2000
	2010
	2015
	2020

	Giá trị xuất, nhập khẩu
	16038,5
	37918,9
	42026,8
	44071,3

	GDP
	33830,9
	66596,0
	75185,8
	84906,8


                                                                                    (Nguồn: WB, 2022)
     Theo bảng số liệu, để thể hiện trị giá xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, GDP của thế giới giai đoạn 2000 - 2020, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
    A. Cột.			B. Đường.			C. Tròn.		D. Miền.
Câu 10. Cho bảng số liệu sau:
TRỊ GIÁ THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
GIAI ĐOẠN 1990 - 2020
(Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
Chỉ tiêu
	1990
	2000
	2010
	2019
	2020

	Trị giá thương mại
	8 766,0
	16 038,5
	37 918,9
	49 140,0
	44 071,3

	 Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
	225,0
	1 400,0
	    1 356,6
	   1 523,0
	998,9


                                                                                                                      (Nguồn: WB, 2022)
           Theo bảng số liệu, để thể hiện trị giá thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài của thế giới giai đoạn 1990 - 2020, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
    A. Cột ghép.			B. Đường.			C. Cột chồng.		D. Miền.

PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 
Thí sinh trả lời các câu hỏi sau. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai về toàn cầu hoá kinh tế? 
a) Toàn cầu hoá kinh tế là quá trình gia tăng các hoạt động kinh tế giữa các nước và khu vực trên thế giới nhằm xây dựng một thị trường thống nhất trên toàn cầu.
b) Một trong những biểu hiện của toàn cầu hoá là áp dụng rộng rãi các tiêu chuẩn toàn cầu trong quá trình sản xuất, kinh doanh.
c) Toàn cầu hoá góp phần hạn chế sự phân hoá trình độ phát triển kinh tế và khoảng cách giàu nghèo giữa các nước.
d) Toàn cầu hoá kinh tế góp phần khai thác lợi thế cạnh tranh của từng quốc gia.
[bookmark: _Hlk176378522]→ Đáp án:     a,b,d đúng;       c       sai.
Câu 3. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai về biểu hiện của toàn cầu hoá?
a) Sự dịch chuyển hàng hoá, dịch vụ, công nghệ, vốn, lao động,... giữa các quốc gia ngày càng trở nên dễ dàng
b) Các hợp tác song phương và đa phương đã trở nên phổ biến, nhiều hiệp định được kí kết,....
c)  Ngày càng có nhiều tổ chức khu vực trên thế giới được hình thành và quy mô ngày càng lớn.
d) Các hợp tác trong khu vực ngày càng đa dạng và có nhiều hình thức khác nhau.
Đáp án:        a,b	đúng;    c,d	sai:
Câu 2: Cho thông tin sau:
        Toàn cầu hóa là quá trình là quá trình liên kết và phụ thuộc lẫn nhau của các nền quốc gia, khu vực và địa phương trên toàn thế giới thông qua việc tăng trưởng, cải thiện các lĩnh vực kinh tế như sản xuất, thương mại, tài chính và dịch vụ. Toàn cầu hóa cũng liên quan đến việc giảm nghèo, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống và nâng cao trình độ giáo dục và y tế cho người dân.
a) Sự dịch chuyển hàng hoá, dịch vụ, công nghệ, vốn, lao động,... giữa các quốc gia ngày càng trở nên dễ dàng. 
b) Các hợp tác song phương và đa phương đã trở nên phổ biến, nhiều hiệp định được kí kết,... 
c) Ngày càng có nhiều tổ chức khu vực trên thế giới được hình thành và quy mô ngày càng lớn. 
d) Các hợp tác trong khu vực ngày càng đa dạng và có nhiều hình thức khác nhau. 
→ Đáp án:   a,b              đúng;     c,d         sai.
Câu 3. Cho thông tin:
Hội nhập kinh tế quốc tế đã đưa Việt Nam vào tốp 20 nền thương mại hàng hóa lớn nhất thế giới vào năm 2021 và đứng thứ 17 trên thế giới về xuất khẩu. Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu dừa và hạt điều lớn nhất thế giới. Ngoài ra, với lợi thế về nguồn lao động và ưu đãi từ các chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, Việt Nam đã thu hút được hơn 15,66 tỉ USD vốn FDI năm 2021.
(Nguồn: Bộ kế hoạch và đầu tư Việt Nam)
a) Việt Nam là quốc gia xuất khẩu dừa và hạt điều lớn nhất thế giới. 
b) Việt Nam thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhờ lợi thế về nguồn lao động. 
c) Nguồn lực bên ngoài không ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của nước ta. 
d) Sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là của vùng ôn đới. 
→ Đáp án:   a,b              đúng;      c,d        sai.
Câu 4: Cho thông tin:
Toàn cầu hóa thúc đẩy chuyên môn hóa, hợp tác hóa, tăng trưởng nhanh kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển chuỗi liên kết toàn cầu. Toàn cầu hóa làm gia tăng các mối quan hệ, ảnh hưởng lẫn nhau giữa các quốc gia, khu vực, mở ra nhiều cơ hội để giao lưu, trao đổi, những thành tựu của khoa học công nghệ kỹ thuật tiên tiến và công nghệ hiện đại. Toàn cầu hóa làm xuất hiện và nhân rộng các mạng lưới liên kết.
       Tuy nhiên, toàn cầu hóa cũng làm gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo và đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết như: giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững tính tự chủ quốc gia về kinh tế.
a) Toàn cầu hóa tạo ra sự dịch chuyển các yếu tố sản xuất như lao động, vốn, công nghệ và tri thức. 
b) Các nước ứng dụng khoa học công nghệ và tri thức cao vào phát triển kinh tế, hướng tới phát triển xanh và bền vững. 
c) Toàn cầu hóa làm cho các nước nghèo có nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế. 
d) Toàn cầu hóa làm mất dần bản sắc văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa truyền thống bị biến mất. 
→ Đáp án:   a,b              đúng;  c,d            sai.
Câu 5: Cho bảng số liệu sau:
TRỊ GIÁ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1990 – 2020
                      (Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
Tiêu chí
	1990
	2000
	2010
	2019
	2020

	Trị giá thương mại
	8 766,0
	16 038,5
	37 918,9
	49 140,0
	44 071,3

	Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
	225,0
	1 400,0
	1 356,6
	1 523,0
	998,9


(Nguồn: WB, 2022)
a) Trị giá thương mại tăng rất nhanh trong giai đoạn 1990-2019, đến năm 2020 giảm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. 
b) Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng rất nhanh từ năm 1990 đến năm 2019.
c) Tốc độ tăng năm 2020 so với năm 1990 của trị giá thương mại (502,8 %) nhanh hơn của đầu tư trực tiếp nước ngoài (444,0 %).
d) Biểu đồ kết hợp là loại biểu đồ thích hợp nhất thể hiện trị giá thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài trên thế giới giai đoạn 1990 – 2020.
→ Đáp án:     a,c         đúng;      b,d        sai.
ĐA:        Đúng:    a,b,c		Sai: d
Câu 6. Cho bảng số liệu sau:
TRỊ GIÁ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ TOÀN THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 2000 – 2020
(Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu

	2000
	7 961,7
	7 982,3

	2010
	19 009,0
	18 467,2

	2019
	24 970,7
	24 418,2

	2020
	22 594,7
	21 949,6


(Nguồn: WB, 2022)
a) Giá trị xuất khẩu tăng nhanh và liên tục.
b) Cán cân xuất nhập khẩu luôn dương.
c) Tỉ trọng nhập khẩu luôn thấp hơn xuất khẩu.
d) Biểu đồ miền là dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của 
thế giới giai đoạn 2000-2020.
→ Đáp án:         d        đúng;     a,b,c         sai.
ĐA:        Đúng:    a,d		Sai:b ,c
Câu 7: Cho thông tin sau:
       Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực tạo nên động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, tăng cường tự do hóa thương mại, đầu tư dịch vụ giữa các quốc gia và giữa các khu vực với nhau. Lợi ích kinh tế của các nước thành viên được đảm bảo trong các tổ chức khu vực. Khu vực hóa thúc đẩy quá trình mở cửa của thị trường ở các quốc gia, tạo lập những thị trường khu vực rộng lớn, là nên tảng cho quá trình toàn cầu hóa kinh tế thế giới. Tuy nhiên xu hướng khu vực hóa kinh tế đặt ra không ít vấn đề như tính tự chủ về kinh tế, vấn đề cạnh tranh giữa các khu vực,…
a) Khu vực hóa kinh tế là động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế. 
b) Khu vực hóa hướng đến đảm bảo cùng nhau phát triển bền vững. 
c) Mỗi quốc gia chỉ tham gia một tổ chức liên kết kinh tế khu vực. 
d) Liên kết kinh tế khu vực để tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường. 
→ Đáp án:        a,b,d         đúng;         c     sai.
Câu 8: Cho thông tin sau:
Toàn cầu hóa kinh tế đặt ra nhiều vấn đề trong phát triển kinh tế của các nước như xây dựng thương hiệu sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp, hoàn thiện các thể chế để thích ứng với xu hướng hội nhập, nâng cao trình độ phát triển kinh tế. Các vấn đề xã hội và môi trường như trên là giàu nghèo, y tế, việc làm, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu trở thành mối quan tâm chung của các quốc gia.
a) Cơ cấu kinh tế các nước chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp - xây dựng giảm nông nghiệp và dịch vụ. 
b) Toàn cầu hóa cơ hội để các nước mở cửa thu hút vốn đầu tư và khoa học công nghệ. 
c) Trí tuệ nhân tạo đã thay thế con người trong quá trình sản xuất. 
d) Kinh tế thế giới phát triển chất lượng cuộc sống tăng nhưng khoảng cách giàu nghèo càng tăng. 
[bookmark: _Hlk176530694]→ Đáp án:      b,d           đúng;         a,c     sai.
Câu 9. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai về biểu hiện của toàn cầu hoá?
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a) Trên thế giới có nhiều tổ chức với mục đích, chức năng và hoạt động khác nhau.
	
	

	b) Các tổ chức khu vực và quốc tế thu hút nhiều quốc gia trên thế giới tham gia.
	
	

	c) Các tổ chức khu vực và quốc tế đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thế giới,...
	
	

	d) Các tổ chức trên thế giới được xếp chung vào một loại hình là tổ chức quốc tế.
	
	


→ Đáp án:     a,b,c: đúng; 	d sai.
Câu 10: Cho thông tin sau:
Toàn cầu hoá kinh tế là sự gia tăng nhanh chóng các hoạt động kinh tế vượt qua mọi biên giới quốc gia và khu vực trên toàn thế giới; tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế nhằm hướng tới nền kinh tế thế giới hội nhập và thống nhất.
a) Toàn cầu hoá là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt.
b) Toàn cầu hoá tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của nền kinh tế-xã hội thế giới.
c) Toàn cầu hoá làm gia tăng sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế.
d) Toàn cầu hoá làm tăng nguy cơ bất ổn về chính trị và gia tăng chiến tranh.
→ Đáp án:     a,b,c đúng;       d       sai.
Câu 11: Cho thông tin sau:
  Các công ty xuyên quốc gia ngày càng mở rộng phạm vi hoạt động. Hệ thống các công ty xuyên quốc gia đã có mặt ở nhiều nước tạo nên sự liên kết chặt chẽ góp phần làm cho quá trình toàn cầu hóa trở nên sâu sắc hơn.
a) Các công ty xuyên quốc gia là 1 trong những nhân tố thúc đẩy toàn cầu hóa. 
b) Các công ty xuyên quốc gia chủ yếu tham gia lĩnh vực tài chính, công nghệ. 
c) Các công ty xuyên quốc gia tham gia chuỗi liên kết chủ yếu ở các nước đang phát triển. 
d) Các công ty xuyên quốc gia chi phối và kiểm soát hoạt động thương mại thế giới. 
→ Đáp án:      a,d           đúng;       b,c       sai.
Câu 12: Cho bảng số liệu sau:
TRỊ GIÁ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ TOÀN THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 
2000 - 2020
									( Đơn vị: Tỉ USD)
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2015
	2019
	2020

	Xuất Khẩu
	7 961,7
	13 014,0
	19 009,0
	21 341,8
	24 970,7
	22 594,7

	Nhập Khẩu
	7 927,2
	12 804,0
	18 467,2
	20 815,8
	24 418,2
	21 949, 6


( Nguồn : Ngân hàng Thế giới, 2022)
a) Giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ toàn thế giới giai đoạn 2000 - 2020 tăng liên tục. 
b) Giá trị xuất khẩu hàng hóa luôn lớn hơn giá trị nhập khẩu giai đoạn 2000 - 2020. 
c) Giá xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ toàn thế ngày càng tăng biểu hiện của toàn cầu hóa. 
d) Hoạt động thương mại có tốc độ tăng trưởng cao giai đoạn 2000 - 2020 tăng 560%.
[bookmark: _Hlk176530860]→ Đáp án:      b,c           đúng;        a,d      sai.
Câu 13: Cho bảng số liệu sau:
TỔNG TRỊ GIÁ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ, GIÁ TRỊ GDP TOÀN THẾ GIỚI, GIAI ĐOẠN 1990 - 2020
									( Đơn vị: Tỉ USD)
	Năm
	1990
	2000
	2010
	2018
	2020

	Tổng trị giá xuất nhập khẩu
	8 766,0
	16 038,5
	37 917,9
	49 815,0
	44 071,3

	Giá trị GDP
	22 779,9
	33 830,8
	66 596,0
	86 413,0
	84 906,8


( Nguồn : Ngân hàng Thế giới, 2022)
a) Giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ toàn thế giới giai đoạn 1990 - 2020 tăng liên tục. 
b) Giá xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ toàn thế ngày càng tăng biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế về thương mại. 
c) Sự ra đời của WTO làm cho nền kinh tế thế giới phát triển năng động hơn.
d) Biểu đồ cột là biểu đồ thích hợp thể hiện giá trị GDP toàn thế giới giai đoạn 1990 - 2020. 
→ Đáp án:         b,c,d        đúng;       a       sai.
Câu 14. Ghép nội dung ở cột bên phải với nội dung ở cột bên trái để trở thành một câu có nội dung đúng.
	1. Khu vực hoá làm xuất hiện
	
	A. góp phần làm giảm sức ép và sự phụ thuộc vào các nước ngoài khu vực.

	2. Khu vực hoá kinh tế
	
	B. phát triển chuỗi liên kết toàn cầu, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

	3. Thông qua các tổ chức khu vực
	
	C. sự gắn kết, xây dựng một môi trường phát triển ổn định và hợp tác.

	4. Khu vực hoá tạo điều kiện và cơ hội thuận lợi để tăng
	
	D. mỗi quốc gia thành viên đều có điều kiện mở rộng quan hệ kinh tế.

	
	
	E. làm gia tăng sự bất bình đẳng và phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia.

	
	
	G. các vấn đề cần quan tâm đối với mỗi quốc gia như: tự chủ về kinh tế, cạnh tranh kinh tế.


→ Đáp án:         1G, 		2A, 			3D, 		4C
PHẦN III: CÂU TRẮC NGHIỆM YÊU CẦU TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1: Năm 2000, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào các nước đạt 1,4 tỉ USD, năm 2021 đã lên đến 1,6 000 tỉ USD. Vậy năm 2021 tổng vốn đầu tư nước ngoài so với năm 2000 gấp bao nhiêu lần (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
  → Đáp án:  1143 
Câu 2: Năm 2021 tổng GDP Ca- na đa là 1990, 8 tỉ USD, dân số 37 triệu người. tính GDP/ người Ca na đa năm 2021 (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của nghìn USD)
  → Đáp án:  5 381 
Câu 3: Năm 2021, thế giới có khoảng 2,3 tỉ người bị đói thiếu dinh dưỡng, chiếm 29,3% dân số thế giới. Vậy dân số thế giới năm 2021 bao nhiêu tỉ người? (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai của tỉ người)
  → Đáp án:  7,85 
Câu 4: Cho bảng số liệu: 
	Tổng
	Nhóm 0-14 tuổi
	Nhóm 15- 64 tuổi
	Nhóm > 65 tuổi

	7,795 tỉ người
	25,4% 
	65,3% 
	9,3%  


(Nguồn Quỹ dân số Liên Hợp Quốc – 2021)
Tính số dân thế giới phân theo nhóm tuổi 15 – 64 tuổi năm 2020? (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai của tỉ người)
→ Đáp án:  5,09
[bookmark: _Hlk176531151]Câu 5: Năm 2020, giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của thế giới là 22 594,7 tỉ USD. Cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của thế giới là 645,1 tỉ USD. Tính tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của thế giới năm 2020. (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất của nghìn tỉ USD)
  → Đáp án: 44,5 
Câu 6: Năm 2020, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của thế giới là 44,5 nghìn tỉ USD. Cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của thế giới là 0,6 nghìn tỉ USD. Tính giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của thế giới năm 2020. (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất của nghìn tỉ USD)
  → Đáp án: 22,6
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